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Số : 97/2004/QĐ-UB
Tam Kỳ, ngày  20  tháng 12 năm 2004.
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

“V/v thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam” 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 03/TTLB ngày 05/5/1993 của Bộ Ngoại giao - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 25/10/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND ngày 15/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phê chuẩn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

        Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:


       Điều 1.  Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. 


       Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực ngoại giao, biên giới, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.


        Sở Ngoại vụ tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

        Trụ sở đặt tại thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.  


        Điều 2. Sở Ngoại vụ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

        1. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác biên giới, công tác ngoại giao và xử lý các vấn đề có liên quan đến nhân tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện công tác đối ngoại, biên giới.

2. Giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới.

* Giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới với phía Lào; đề xuất và xây dựng phương án giải quyết phát sinh trên biên giới liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và trong quá trình thực hiện công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn tỉnh và trên thực địa theo quy định của Chính phủ.

* Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới của tỉnh trong suốt thời gian phân giới cắm mốc.

* Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện các điều ước quốc tế trong đối ngoại; quản lý biên giới và các tranh chấp trên khu vực biên giới thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

* Xây dựng mối quan hệ hợp tác phối hợp giữa các tỉnh có chung đường địa giới hành chính, nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác biên giới.

* Thu thập, đánh giá, phân loại và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ, hồ sơ liên quan đến biên giới Việt - Lào thuộc phạm vi tỉnh quản lý; bảo đảm lưu trữ lâu dài, tránh làm mất, hư hỏng các loại hồ sơ nhằm phục vụ thường xuyên và lâu dài trong công tác quản lý biên giới.

3. Giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác ngoại giao:

* Phối hợp với các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề Kinh tế - Xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước ngoài.

* Chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, các đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc với tỉnh. Tổ chức và làm thủ tục cho đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc với nước ngoài; hướng dẫn các cấp, các ngành có nhu cầu làm thủ tục cho đoàn vào, đoàn ra; đồng thời theo dõi, quản lý, giám sát các đoàn vào, đoàn ra thuộc tỉnh theo quy định của Chính phủ.

* Tham gia ý kiến với các cấp, các ngành liên quan ở tỉnh trong việc kiến nghị về phương hướng, hình thức và đối tác trong quan hệ hợp tác đối ngoại.

* Theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện những thỏa thuận đã ký với nước ngoài.

* Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh quản lý hoạt động của các cơ quan hoặc các tổ chức nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh và người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh theo đúng pháp luật của Việt Nam, phù hợp với luật pháp và thông lệ Quốc tế.

* Xử lý các vấn đề về lãnh sự có liên quan đến yếu tố đối ngoại như: Nhân thân, tài sản, đi lại, cư trú... của người nước ngoài theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành, nhằm góp phần bảo đảm an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia. 

* Theo dõi, quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc các cá nhân, người nước ngoài làm công tác nhân đạo, tài trợ cho tỉnh theo đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp và thông lệ Quốc tế.

* Theo dõi, quản lý công tác Việt kiều góp phần thực hiện tốt chính sách Việt kiều của Nhà nước ta trong giai đoạn mới.

* Tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung, hình thức tuyên truyền đối ngoại như: Giới thiệu lịch sử, văn hoá, truyền thống, tiềm năng... của tỉnh nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, giao lưu văn hoá với nước ngoài. Hướng dẫn, giúp đỡ và quản lý hoạt động của các đoàn, các phóng viên báo chí nước ngoài đến tham quan du lịch hoặc làm việc tại tỉnh.

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao về:

   + Tình hình hoạt động đối ngoại của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp... ở tỉnh.

   + Tình hình biên giới, công tác quản lý và bảo vệ biên giới lãnh thổ Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức hoặc cử cán bộ của tỉnh đi bồi dưỡng về công tác đối ngoại và biên giới. 

6. Quản lý kinh phí, tài sản và đội ngũ cán bộ, công chức của Sở theo quy định của Nhà nước.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

 Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

* Tổ chức bộ máy:

  + Sở Ngoại vụ tỉnh có Giám đốc và 01 hoặc 02 Phó Giám đốc.

 Giám đốc chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Sở trước UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

 Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công. 

 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

  + Văn phòng Sở.

  + Thanh tra Sở.

  + Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Không quá 3 Phòng.

        * Biên chế của Sở Ngoại vụ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong tổng số biên chế được Bộ Nội vụ giao.

 Điều 4. Giám đốc Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, quan hệ và lề lối làm việc của Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh ban hành.

 Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,  Tài chính tỉnh, Ngoại vụ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                              Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Như điều 5.                                                               Chủ tịch
- VP Chính phủ, Bộ Ngoại giao (báo cáo).


(Đã ký)

- TV. Tỉnh uỷ, TTHĐND (thay báo cáo).

   Nguyễn Xuân Phúc

- Công an tỉnh.

- Sở, Ban, Ngành tỉnh

- UBND huyện, thị.

- Lưu VP UBND, NC.                                                              
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